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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Bản án số: 04/2019/HS-

PT 

Ngày 05/3/ 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mai Văn Hùng; 

Các Thẩm phán: Bà Phạm Thị Thanh Loan; 

                            Bà Hoàng Thị Vân. 

- Thư ký phiên tòa: Bà  inh Thanh Huy n – Th     T a án nhân dân 

t nh Hà  iang. 

-   i  i n  i n ki m   t nh n   n t nh Hà  iang tham gia phiên tòa: 

Ông Lục Chí C ờng - Kiểm sát viên.  

Ngày 05/3/2019 tại trụ s  T a án nhân dân t nh Hà  iang   t    ph c 

thẩm công  hai vụ án hình sự ph c thẩm thụ l  số: 03/2019/TLPT-HS ngày 

04/01/2019 đối với bị cáo Mai Thanh Q do c   háng cáo của bị cáo Mai Thanh 

Q đối với Bản án hình sự s  thẩm số: 41/2018/HS-ST ngày 23/11/2018 của T a 

án nhân dân huy n Vị  uyên.      

 Bị cáo có kháng cáo: Mai Thanh Q sinh ngày 27-10-1978 tại huy n XT, 

t nh Nam  ịnh. N i c  tr :   m HD2,  ã XN, huy n XT, t nh Nam  ịnh; ngh  

nghi p: Lái  e; trình độ văn h a: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Vi t Nam; con ông  Mai Văn C, sinh năm 1954 và bà Mai 

Thị   sinh năm 1959; c  vợ là Mai Thị H sinh năm 1986 ( ã ly hôn năm 2016); 

ch a c  con; ti n án, ti n sự: Không; bị cáo đang bị áp dụng bi n pháp cấm đi 

 hỏi n i c  tr . 

Vụ án c n c  bị hại, bị đ n dân sự, ng ời c  quy n lợi, nghĩa vụ liên quan 

đến vụ án nh ng  hông c   háng cáo,  hông bị  háng cáo,  hông bị  háng nghị 

nên T a án  hông tri u tập tham gia phiên t a ph c thẩm. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u c  trong hồ s  vụ án và diễn biến tại phiên t a, nội dung 

vụ án đ ợc t m tắt nh  sau:  

 

Khoảng 07 giờ sáng ngày 20/4/2018, Mai Thanh Q  đi u  hiển  e ô tô 

BKS 29C-421.66 ( xe của Công ty cổ phần c   im  hí Vi t Mỹ) đi từ huy n 

QBv  thành phố HG, t nh Hà  iang. Khoảng 08 giờ cùng ngày thì đến  m 29, 

quốc lộ 4C đ ờng Hà  iang – QBthuộc thôn TS,  ã MT, huy n VX, t nh Hà 
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 iang c  hành vi giành đ ờng của  e đi ng ợc chi u nên đã đâm vào g c ca bin 

phía tr ớc bên lái của  e ô tô BKS 23C-035.91 (xe của Doanh nghi p t  nhân Q 

Thu do Hoàng Văn T, đi u  hiển) đang l u thông theo h ớng Hà  iang – Quản 

Bạ. Ngồi bên ghế phụ của  e ô tô do T đi u  hiển là Nông  uân T2, sinh năm 

1990 và Phạm Văn D2, sinh năm 1991. Hậu quả 02  e ô tô bị h  hỏng nặng. 

Tại Kết luận đi u tra nguồn tin v  tội phạm số 43/KLTB ngày 05/9/2018 

của Công an huy n VX  ết luận: Nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn giao 

thông là do Mai Thanh Q đi u  hiển  e ô tô BKS 29C-421.66 c  hành vi “giành 

đường” của  e đi ng ợc chi u đã vi phạm  hoản 11  i u 8 Luật giao thông 

đ ờng bộ là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Hoàng Văn T đi u 

 hiển  e ô tô biển  iểm soát 23C-035.91 đi đ ng phần đ ờng quy định  hông c  

lỗi trong vụ tai nạn giao thông  (BL số 39 đến 40). 

Tại Kết luận định giá tài sản ngày 02/8/2018 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự huy n VX định giá:  

- 01  e ô tô biển  iểm soát 23C- 035.91,  e đã qua s  dụng giá trị thi t hại 

do tai nạn giao thông là 243.000.000 đồng. 

- 01  e ô tô biển  iểm soát 29C-  421.66 giá trị thi t hại do tai nạn giao 

thông là 78.000.000 đồng. 

Tổng giá trị thi t hại của 02  e ô tô là 321.000.000 đồng. 

Tại bản án hình sự s  thẩm số 41/2018/HS-ST ngày 23/11/2018, T a án 

nhân dân huy n Vị  uyên đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Mai Thanh Q v  tội “ 

Vi phạm quy định v  tham gia giao thông đ ờng bộ”. Áp dụng điểm d  hoản 1 

 i u 260, điểm s, i  hoản 1,  hoản 2  i u 51 BLHS.     phạt bị cáo Mai Thanh 

Q 24 (hai t ) tháng tù, Thời hạn chấp hành án phạt tù, tính từ ngày bị cáo Q đi 

chấp hành án.  

Ngoài ra T a án cấp s  thẩm c n quyết định v  trách nhi m dân sự, án phí 

và thông báo quy n  háng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 05/12/2018 bị cáo Mai Thanh Q c  đ n  háng cáo với nội dung:    

nghị  em   t giảm nh  hình phạt tù và đ  nghị đ ợc h  ng án treo. 

Tại phiên t a ph c thẩm bị cáo Mai Thanh Q giữ nguyên nội dung  háng 

cáo và trình bày: Hoàn cảnh gia đình bị cáo rất  h   hăn, là hộ cận nghèo, bố 

ốm nặng, m  tH  uyên ốm đau; bố bị cáo là ng ời c  công trong  háng chiến 

chống Mỹ; từ tr ớc đến nay bị cáo luôn chấp hành tốt pháp luật, tai nạn giao 

thông  ảy ra là do trời m a, đ ờng tr n tr ợt.    nghị Hội đồng   t     em   t 

giảm nh  hình phạt và cho bị cáo đ ợc h  ng án treo. 

 ại di n Vi n  iểm sát nhân dân t nh Hà  iang trình bày quan điểm v  

vi c giải quyết vụ án: Căn cứ vào các tài li u chứng cứ c  trong hồ s  vụ án thấy 

c  đủ căn cứ  ết luận T a án cấp s  thẩm   t    bị cáo phạm tội “Vi phạm quy 

định v  tham gia giao thông đ ờng bộ” là c  căn cứ, đ ng ng ời, đ ng tội, đ ng 

pháp luật. V   háng cáo của bị cáo: Bị cáo c  nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, 

c  02 tình tiết giảm nh  trách nhi m hình sự quy định tại điểm s, i  hoản 1 và 
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tình tiết giảm nh  trách nhi m hình sự quy định  hoản 2  i u 51 BLHS. Tuy 

nhiên T a án cấp s  thẩm    phạt bị cáo 24 tháng tù là c  căn cứ, phù hợp với 

tính chất mức độ phạm tội của bị cáo. Tại phiên t a ph c thẩm  hông c  chứng 

cứ mới c  thể coi là tình tiết giảm nh  trách nhi m hình sự đối với bị cáo.    

nghị Hội đồng   t    căn cứ điểm a  hoản 1  i u 355,  i u 356 BLTTHS, 

 hông chấp nhận  háng cáo của bị cáo; giữ nguyên bản án s  thẩm và buộc bị 

cáo phải chịu án phí ph c thẩm theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  s  nội dung vụ án, căn cứ vào các tài li u trong hồ s  vụ án đã 

đ ợc tranh tụng tại phiên t a, Hội đồng   t    nhận định nh  sau:  

[1] Theo lời  hai nhận tội của bị cáo tại phiên t a ph c thẩm phù hợp với 

các chứng cứ, tài li u c  trong hồ s  vụ án, Hội đồng   t    ph c thẩm c  đủ c  

s   ết luận: Khoảng 07 giờ sáng ngày 20/4/2018, Mai Thanh Q đi u  hiển  e ô 

tô BKS 29C- 421.66 ( xe của Công ty cổ phần c   im  hí Vi t Mỹ) đi từ huy n 

QBv  thành phố HG, t nh Hà  iang. Khoảng 08 giờ cùng ngày thì đến  m 29, 

quốc lộ 4C đ ờng Hà  iang – QBthuộc thôn TS,  ã MT, huy n VX, t nh Hà 

Giang, Mai Thanh Q c  hành vi giành đ ờng của  e đi ng ợc chi u nên đã đâm 

vào g c ca bin phía tr ớc bên lái của  e ô tô BKS 23C-035.91 (xe của Doanh 

nghi p t  nhân Q Thu do Hoàng Văn T, đi u  hiển) đang l u thông theo h ớng 

Hà  iang – Quản Bạ. Hậu quả 02  e ô tô bị h  hỏng nặng, tổng giá trị thi t hại 

là 321.000.000 đồng, trong đ : Xe ô tô biển  iểm soát 23C- 035.91 thi t hại là 

243.000.000 đồng; xe ô tô biển  iểm soát 29C- 421.66 thi t hại là 78.000.000 

đồng. Hội đồng   t    ph c thẩm thấy rằng hành vi của bị cáo c  đủ yếu tố cấu 

thành của tội “Vi phạm quy định v  tham gia giao thông đ ờng bộ” đ ợc quy 

định tại điểm d  hoản 1 đi u 260 BLHS, T a án cấp s  thẩm tuyên bố bị cáo 

phạm tội “Vi phạm quy định v  tham gia giao thông đ ờng bộ” là đ ng ng ời, 

đ ng tội, c  căn cứ, đ ng pháp luật.  

[2]   t  háng cáo của các bị cáo, Hội đồng   t    thấy rằng:  

Bị cáo  háng cáo  in giảm hình phạt và  in đ ợc h  ng án treo với l  do: 

 ia đình bị cáo là hộ cận nghèo; bố bị cáo đang lâm b nh nặng, m  ốm đau tH 

 uyên; bố bị cáo c  công trong cuộc  háng chiến chống Mỹ; bị cáo là lao động 

chính trong gia đình. Tại phiên t a ph c thẩm bị cáo  uất trình thêm các chứng 

cứ: Bằng  hen của ông Mai Văn C là bố của bị cáo. 

Tuy bị cáo  hai bố, m  của bị cáo bị b nh, tH  uyên ốm đau nh ng  hông 

 uất trình đ ợc chứng cứ chứng minh bố, m  bị cáo tH  uyên ốm đau, nên  hông 

thể coi là tình tiết giảm nh  trách nhi m hình sự cho bị cáo.  ia đình bị cáo là hộ 

cận nghèo, bố của bị cáo đ ợc tặng Bằng  hen v  thành tích tham gia trong cuộc 

 háng chiến chống Mỹ cứu n ớc, đây là những tình tiết c  thể coi là tình tiết 

giảm nh  trách nhi m hình sự quy định tại  hoản 2  i u 51 của BLHS. Tình tiết 

gia đình bị cáo là hộ cận nghèo đã đ ợc T a án cấp s  thẩm  em   t áp dụng, 

tình tiết bố của bị cáo đ ợc tặng Bằng  hen c  thể đ ợc  em là tình tiết mới. Tuy 

nhiên T a án cấp s  thẩm đã đánh giá đ ng tính chất, mức độ hành vi phạm tội và 

nhân thân của bị cáo đồng thời áp dụng các tình tiết giảm nh  trách nhi m hình sự 
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quy định tại điểm s, i  hoản 1,  hoản 2  i u 51 của Bộ luật Hình sự 2015 và    

phạt bị cáo 24 tháng tù là phù hợp. Do đ   hông c  căn cứ để giảm hình phạt cho 

bị cáo. 

Ngh  nghi p của bị cáo là lái  e, nên bị cáo phải thấy rằng vi c tuân thủ 

các quy định v  tham gia giao thông đ ờng bộ  hông những là nghĩa vụ mà bị 

cáo phải thực hi n mà c n ảnh h  ng trực tiếp đến vi c làm và cuộc sống của bị 

cáo. Nh ng  hi lái  e từ QBv  Hà Nội, bị cáo đã bất chấp pháp luật, giành đ ờng 

v ợt ẩu và gây ra tai nạn giao thông trên Quốc lộ 4C thuộc  hu vực thôn TS,  ã 

MT, huy n Quản Bà,t nh Hà  iang. Hành vi phạm tội của bị cáo  hông những 

gây thi t hại cho bị hại mà c n gây mất trật tự trị an tại địa ph  ng. Tình hình tội 

phạm v  an toàn giao thông đ ờng bộ  ảy ra rất phức tạp,  ảng và Nhà n ớc đã 

áp dụng nhi u bi n pháp nhằm làm giảm bớt tai nạn giao thông. Tuy nhiên tình 

hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến rất phức tạp, gây ra nhi u hậu quả  ấu cho 

 ã hội, đ i hỏi phải    l  nghiêm các hành vi vi phạm, c  nh  vậy mới c  tác 

dụng cải tạo giáo dục bị cáo và làm g  ng cho ng ời  hác. Nếu cho bị cáo đ ợc 

h  ng án treo sẽ ảnh h  ng  ấu đến an ninh, trật tự, an toàn  ã hội 

Vì vậy,  hông thể chấp nhận  háng cáo  in h  ng án treo của bị cáo, cần 

giữ nguyên bản án s  thẩm. 

 [3] Do  háng cáo của bị cáo Mai Thanh Q  hông đ ợc chấp nhận, nên bị 

cáo phải chịu án phí hình sự ph c thẩm theo quy định của pháp luật. 

 [4] Các quyết định  hác của bản án s  thẩm  hông c   háng cáo,  háng 

nghị c  hi u lực pháp luật  ể từ ngày hết thời hạn  háng cáo,  háng nghị. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Căn cứ điểm a  hoản 1  i u 355,  i u 356 của Bộ luật tố tụng hình sự.  

Không chấp nhận  háng cáo của bị cáo Mai Thanh Q, giữ nguyên Bản án 

s  thẩm. 

Tuyên bố bị cáo Mai Thanh Q phạm tội: “Vi phạm quy định v  tham gia 

giao thông đ ờng bộ” 

 Áp dụng điểm d  hoản 1  i u 260; các điểm s, i  hoản 1,  hoản 2  i u 

51 của Bộ luật Hình sự năm 2015.    phạt bị cáo Mai Thanh Q 24 tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án phạt tù. 

2. V  án phí ph c thẩm: Áp dụng  i u 23 Nghị quyết 326 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban tH vụ Quốc hội, buộc bị cáo Mai Thanh Q phải chịu 

200.000 đồng án phí hình sự ph c thẩm. 

3. Các quyết định  hác của Bản án s  thẩm  hông c   háng cáo,  háng 

nghị đã c  hi u lực pháp luật  ể từ ngày hết thời hạn  háng cáo,  háng nghị.  

Bản án ph c thẩm c  hi u lực pháp luật  ể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PH C THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ T A PHI N TÒA 
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- Các bị cáo; 

- VKSND t nh Hà  iang; 

- VKSND huy n VX; 

- Công an huy n VX; 

- T a án nhân dân huy n Vị  uyên; 

- Thi hành án huy n VX; 

- S  t  pháp H ; 

- L u hs. 
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